
大甲李綜合醫院 健檢中心
受聘僱外國人體檢費用一覽表

檢查項目 類別/種類

第一類 第二類 外國技術人力
第四類

第五類初次 展延
入國

3 日

定期/

補充

入國

3 日

定期/

補充

境內

聘僱

胸部

X光

初步身體評估
(身高、體重、血壓、視力)

       

血清梅毒檢查
(RPR/TPPA)

   



德國麻疹抗體檢查
(Rubella IgG)

  



麻疹抗體檢查

(Measles IgG)
  



醫生理學檢查        

皮膚漢生病檢查
(Hansen's Disease)

 



(依地區)



(依地區)



(依地區)



(依地區)

胸部 X 光檢查

(Chest X-Ray)
        

糞便寄生蟲檢查
(Parasites Ova)

 



(依地區)



(依地區)



(依地區)



(依地區)

印尼籍傷寒檢查

(傷寒、副傷寒、桿菌性痢疾)



(費用另計)



(費用另計)

檢查費用 1500 元 1500 元 2000 元 2000 元 2000 元 2000 元 2800 元 1300 元 2000 元

註 1：傷寒檢查(傷寒、副傷寒、桿菌性痢疾)為印尼籍外國人入國 3 日檢之必要項目，費用另計 400 元，須自該受檢者之檢查費用上增加。

註 2：第一類、外國技術人力之境內聘僱檢、以及第四類及第五類之外國人，若備有麻疹、德國麻疹疫苗接種證明或抗體檢驗陽性證明或曾依受聘

僱外國人健康檢查管理辦法辦理本項檢查且結果合格之證明， 且於體檢報到時，提供給本中心人員查核通過，則可免除德國麻疹抗體(400

元)、麻疹抗體(400 元)之檢驗，費用自該檢查費用中扣除。
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Dajia Li General Hospital Health Checkup Center
List of medical examination fees for employed foreigners

item Category/Kind

Category 1 Category 2 foreign technical manpower

Category 

4及5first time postpone
Within 3 days 

of arrival 

Periodic/

Supplementary

Within 3 days 

of arrival 

Periodic/

Supplementary

Employment 

in the territory 

of the ROC

Chest X-ray

Physical Examination        

Serological Tests for Syphilis

(RPR/TPPA)
   



Rubella Antibody   


Measles Antibody   


Physician physical examination        

Examination for Hansen’s disease  


(By region)



(By region)



(By region)



(By region)

Chest X-ray for Tuberculosis         

Stool Examination for Parasites  


(By region)



(By region)



(By region)



(By region)

Indonesian nationality

typhoid, paratyphoid, and Shigella bacteria.



(Additional fee)



(Additional fee)

cost 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2800 1300 2000 

Note 1: Typhoid fever testing (typhoid fever, paratyphoid fever, bacillary dysentery) is a necessary item for Indonesian foreigners entering the country within 3 days. The cost is 

NT$400, which must be added to the examination fee of the examinee.

Note 2: Category 1 foreign technical personnel employed in China, and Category 4 and 5 foreigners, if they have proof of measles or rubella vaccination or a positive antibody test 

certificate, or proof that they have undergone this examination in accordance with the Regulations Governing Health Examinations for Employed Foreigners and the results are 

satisfactory, and provide this to the center's staff for verification upon arrival for the medical examination, they can be exempted from the rubella antibody (NT$400) and measles 

antibody (NT$400) tests, and the cost will be deducted from the examination fee.
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ศูนยต์รวจสุขภาพโรงพยาบาลทัว่ไปตา้เจยีหลี่
รายการคา่ธรรมเนียมการตรวจสขุภาพส าหรบัชาวตา่งชาตทิีท่ างานแลว้

โครงการ ประเภท/พมิพ์

ประเภท 1 ประเภท 2 แรงงานฝีมอืตา่งชาติ

หมวดหมู่ 4  

หมวดหมู่ 5คร ัง้แรก เลือ่น

ภายใน3วนัหลงั

เดนิทางเขา้

ไตห้วนั

ปกต/ิ

การตรวจ

เพิม่เตมิ

ภายใน3วนัหลงั

เดนิทางเขา้

ไตห้วนั

ปกต/ิ

การตรวจ

เพิม่เตมิ

การตรวจ

สขุภาพกรณี

วา่จา้งใน

ไตห้วนั

เอ็กซเ์รย ์

ทรวงอก

การตรวจรา่งกาย        

การตรวจคดักรองซฟิิลสิ
(RPR/TPPA)

    

ภมูคิุม้กนัโรคหดัเยอรมนั    

ภมูคิุม้กนัโรคหดั    

การตรวจรา่งกายโดยแพทย์        

การตรวจโรคผวิหนงั   

(ตามภมูภิาค)


(ตามภูมภิาค)


(ตามภูมภิาค)


(ตามภูมภิาค)

เอ็กซเ์รยท์รวงอก         

การตรวจทางปรสติวทิยา   

(ตามภูมภิาค)


(ตามภูมภิาค)


(ตามภูมภิาค)


(ตามภูมภิาค)
สญัชาตชิาวอนิโดนเีซยี

ไขไ้ทฟอยด,์ ไขพ้าราไทฟอยด,์ โรคบดิ
จากเชือ้แบคทเีรยี



(คา่ธรรมเนยีม
เพิม่เตมิ)



(คา่ธรรมเนยีม
เพิม่เตมิ)

คา่ใชจ้า่ย 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2800 1300 2000 

หมายเหตุ 1: การตรวจหาเชือ้ไขไ้ทฟอยด์ (ไขไ้ทฟอยด,์ ไขพ้าราไทฟอยด,์ โรคบดิจากเชือ้แบคทเีรยี) เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชาวตา่งชาตชิาวอนิโดนเีซยีทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศภายใน 3 วนั
คา่ใชจ้า่ยคอื 400 ดอลลารไ์ตห้วนั ซึง่ตอ้งบวกเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมการตรวจของผูเ้ขา้รบัการตรวจ

หมายเหตุ 2: ส าหรบับุคลากรดา้นเทคนคิชาวตา่งชาตปิระเภทที่ 1 ทีท่ างานในประเทศจนี และชาวตา่งชาตปิระเภทที่ 4 และ 5 หากมหีลกัฐานการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคหดัหรอืหดัเยอรมนั หรอื
ใบรบัรองผลการตรวจหาแอนตบิอดทีีเ่ป็นบวก หรอืหลกัฐานวา่ไดเ้ขา้รบัการตรวจตามระเบยีบการตรวจสขุภาพส าหรบัชาวตา่งชาตทิีท่ างาน และผลการตรวจเป็นทีน่า่พอใจ และแสดงหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่เจา้หนา้ทีข่องศนูยเ์พือ่ตรวจสอบเมือ่เดนิทางมาถงึเพือ่เขา้รบัการตรวจสขุภาพ พวกเขาสามารถไดร้บัการยกเวน้การตรวจหาแอนตบิอดหีดัเยอรมนั (400 ดอลลารไ์ตห้วนั) และการ
ตรวจหาแอนตบิอดหีดั (400 ดอลลารไ์ตห้วนั) โดยคา่ใชจ้า่ยจะถกูหกัออกจากคา่ธรรมเนยีมการตรวจ
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Trung tâm khám sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Dajia Li
Danh sách phí khám sức khỏe cho người nước ngoài đang làm việc

dự án Loại hình/kiểu

Loa ̣i 1 Loa ̣i 2 Nhân viên kỹ thuật nước ngoài 

Loại 4

Loại 5lần đầu tiên hoãn

Trong vòng 3 

ngày sau khi

nhập cảnh

Định kỳ/

Bổ sung

Trong vòng 3 

ngày sau khi

nhập cảnh

Định kỳ/

Bổ sung

Tuyển dụng 

tại Đài Loan
X-quang ngực

Khám sức kho ̉e        

Xét nghiệm huyết thanh bệnh giang mai

(RPR/TPPA)
    

Kháng thê ̉ Rubella    

Kháng thê ̉ sợi    

Khám sức khỏe tổng quát bởi bác sĩ        

Kiê ̉m tra bê ̣nh phong   

(Theo khu vực)


(Theo khu vực)



(Theo khu vực)



(Theo khu vực)

Xét nghiệm bệnh lao X-quang ngực         

Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng 
đường ruột

  

(Theo khu vực)


(Theo khu vực)


(Theo khu vực)


(Theo khu vực)
Quốc tịch Indonesia

Sốt thương hàn, sốt phó thương 
hàn, kiết lỵ do vi khuẩn



(Phí bổ sung)



(Phí bổ sung)

trị giá 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2800 1300 2000 

Lưu ý 1: Xét nghiệm thương hàn (thương hàn, phó thương hàn, kiết lỵ) là yêu cầu bắt buộc đối với người nước ngoài nhập cảnh Indonesia trong vòng 3 ngày. Chi phí là 400 Đài tệ, phải 

được cộng thêm vào phí khám bệnh của người được khám.

Lưu ý 2: Nhân viên kỹ thuật nước ngoài thuộc Danh mục 1 làm việc tại Trung Quốc, và người nước ngoài thuộc Danh mục 4 và 5, nếu có giấy chứng nhận tiêm phòng sởi hoặc rubella 

hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm kháng thể dương tính, hoặc giấy chứng nhận đã thực hiện xét nghiệm theo Quy chế Khám sức khỏe cho Người nước ngoài làm việc và kết quả đạt yêu 

cầu, và xuất trình cho nhân viên trung tâm kiểm tra khi đến khám, thì được miễn xét nghiệm kháng thể rubella (400 Đài tệ) và kháng thể sởi (400 Đài tệ), và chi phí này sẽ được khấu 

trừ vào phí khám.

越



Pusat Pemeriksaan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dajia Li
Daftar biaya pemeriksaan kesehatan untuk warga negara asing yang bekerja

proyek Kategori/jenis

Kategori 1 Kategori 2 Pekerja Teknis Asing

Kategori 4

Kategori 5pertama kali menunda

Dalam Waktu 3 

Hari Setelah Tiba

di Taiwan

Periodik/

Tambahan

Dalam Waktu 3 

Hari Setelah Tiba

di Taiwan

Periodik/

Tambahan

Perekrutan di 

Dalam Negeri
Rontgen dada

Pemeriksaan Fisik        

Pemeriksaan Serologi Sifilis

(RPR/TPPA)
    

Antibodi Rubela    

Antibodi Campak    

Pemeriksaan fisik oleh dokter        

Pemeriksaan Penyakit Hansen  


(Berdasarkan

Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)

Pemeriksaan Foto Rontgen Dada untuk
Tuberkulosis

        

Pemeriksaan Feses untuk Parasit Usus  


(Berdasarkan
Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)



(Berdasarkan

Wilayah)

Warga negara Indonesia

Demam tifoid, demam paratifoid, 
disentri basiler



(Biaya
tambahan)



(Biaya
tambahan)

biaya 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2800 1300 2000 

Catatan 1: Tes demam tifoid (demam tifoid, demam paratifoid, disentri basiler) merupakan hal yang wajib dilakukan bagi warga negara asing Indonesia yang memasuki negara ini

dalam waktu 3 hari. Biayanya adalah NT$400, yang harus ditambahkan ke biaya pemeriksaan peserta tes.

Catatan 2: Personel teknis asing Kategori 1 yang dipekerjakan di Tiongkok, dan warga negara asing Kategori 4 dan 5, jika mereka memiliki bukti vaksinasi campak atau rubella atau

sertifikat tes antibodi positif, atau bukti bahwa mereka telah menjalani pemeriksaan ini sesuai dengan Peraturan yang Mengatur Pemeriksaan Kesehatan untuk Pekerja Asing dan

hasilnya memuaskan, dan menyerahkannya kepada staf pusat untuk verifikasi saat kedatangan untuk pemeriksaan medis, mereka dapat dibebaskan dari tes antibodi rubella (NT$400) 

dan tes antibodi campak (NT$400), dan biaya tersebut akan dikurangkan dari biaya pemeriksaan.
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